
TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp GHI CHÚ

1 16020006 Bùi Việt Hoàng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC

2 16020128 Nguyễn Đức Hiếu K16HDHXH K61ĐTVT-CLC TK DA DONG

3 16020139 Kiều Đức Khuê K16HDHXH K61ĐTVT-CLC

4 16020155 Lâm Hải Phong K16HDHXH K61ĐTVT-CLC TK DA DONG

5 16020157 Vũ Tuấn Phúc K16HDHXH K61ĐTVT-CLC TK DA DONG

6 16020160 Nguyễn Nhật Quân K16HDHXH K61ĐTVT-CLC

7 16020174 Nguyễn Hoài Thu K16HDHXH K61ĐTVT-CLC

8 16022308 Trần Hữu Hà K16HDHXH K61ĐTVT-CLC TK DA DONG

9 16020039 Nguyễn Thành Đạt K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

10 16020209 Phạm Văn Đại K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

11 16020237 Vũ Phúc Hưng K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

12 16020246 Đào Tuấn Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

13 16020250 Lê Tuấn Long K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

14 16020258 Nguyễn Phạm Việt Nam K16HDHXH K61KHMT-CLC

15 16020278 Đỗ Đức Tâm K16HDHXH K61KHMT-CLC

16 16022414 Nguyễn Xuân Nam K16HDHXH K61KHMT-CLC TK DA DONG

17 16022421 Nguyễn Quang Triệu K16HDHXH K61KHMT-CLC

18 17021231 Đỗ Thành Đạt K17HDHXH K62KHMT-CLC TK DA DONG

19 17020503 Phùng Đông Hải K17HDHXH K62KTĐT-CLC TK DA DONG

20 17020530 Đỗ Hoàng Nam K17HDHXH K62KTĐT-CLC

21 17020543 Nguyễn Huy Toàn K17HDHXH K62KTĐT-CLC TK DA DONG

22 17020554 Phạm Nguyên Vũ K17HDHXH K62KTĐT-CLC TK DA DONG

23 18020277 Nguyễn Minh Đạt K18HDHXH K63ĐTVT-CLC TK DA DONG

24 18020552 Nguyễn Minh Hoàng K18HDHXH K63ĐTVT-CLC TK DA DONG

25 18020757 Nguyễn Phương Liên K18HDHXH K63ĐTVT-CLC TK DA DONG

26 18020820 Đại Đức Long K18HDHXH K63ĐTVT-CLC TK DA DONG

27 18021321 Nguyễn Thành Trung K18HDHXH K63ĐTVT-CLC TK DA DONG

28 18020021 Dương Quốc Hưng K18HDHXH K63KHMT-CLC TK DA DONG

29 18020107 Nguyễn Trường An K18HDHXH K63KHMT-CLC TK DA DONG

30 18020484 Vũ Chí Hiếu K18HDHXH K63KHMT-CLC

31 18020553 Đặng Huy Hoàng K18HDHXH K63KHMT-CLC TK DA DONG

32 18021162 Nguyễn Ngọc Thắng K18HDHXH K63KHMT-CLC TK DA DONG

33 19020099 Nguyễn Việt Hoàng K19HDHXH K64CNTT-CLC

34 19020107 Khuất Bảo Kiên K19HDHXH K64CNTT-CLC

35 19020112 Đặng Nhật Minh K19HDHXH K64CNTT-CLC

36 19020121 Đinh Quang Anh K19HDHXH K64ĐTVT-CLC

37 19021029 Nguyễn Bá Duy K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

38 19021071 Đỗ Đức Thanh Lâm K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

39 19021078 Cao Đức Mạnh K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

40 19021093 Lâm Văn Phương K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

41 19021107 Mai Ngọc Sơn K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

42 19021118 Trần Hữu Thịnh K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

43 19021137 Đinh Quang Vinh K19HDHXH K64CNCĐT-CLC
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44 19021138 Nguyễn Chu Long Vũ K19HDHXH K64CNCĐT-CLC

45 19021241 Nguyễn Quang Diệu K19HDHXH K64CNTT-CLC

46 19021244 Lê Tuấn Dũng K19HDHXH K64CNTT-CLC

47 19021410 Trần Thị Hải Anh K19HDHXH K64ĐTVT-CLC

48 19021413 Lê Xuân bắc K19HDHXH K64ĐTVT-CLC

49 19021436 Nguyễn Minh Đức K19HDHXH K64ĐTVT-CLC

50 19021460 Nguyễn Việt Hoàng K19HDHXH K64ĐTVT-CLC

51 13020534 Nguyễn Văn Đức K13HDHCQ K58CHKT TK DA DONG

52 14020723 Phan Văn Ước K14HDHCQ K59CHKT TK DA DONG

53 14020816 Lương ỏn Khăm K14HDHCQ K59CNTT TK DA DONG

54 15020962 Nguyễn Hoàng Linh K15HDHCQ K60TDL-MMT TK DA DONG

55 15021489 Trần Thế Hoàng K15HDHCQ K60TDL-MMT TK DA DONG

56 15021988 Lê Văn Lợi K15HDHCQ K60KHMT-NVCL TK DA DONG

57 15022455 Nguyễn Thành Lân K15HDHCQ K60CHKT

58 16020491 Nguyễn Đăng Tuấn K16HDHCQ K61CHKT TK DA DONG

59 16022484 Đinh Minh Hải K16HDHCQ K61CHKT TK DA DONG

60 16022488 Trần Mạnh Linh K16HDHCQ K61CHKT TK DA DONG

61 16020057 Phạm Thị Oanh K16HDHCQ K61CNTT TK DA DONG

62 16020867 Thiều Quốc Cường K16HDHCQ K61CNTT TK DA DONG

63 16021024 Lê Quang Linh K16HDHCQ K61CNTT

64 16020815 Nguyễn Tất Tuấn K16HDHCQ K61ĐTVT TK DA DONG

65 16021254 Tạ Hoàng Anh K16HDHCQ K61HTTT TK DA DONG

66 16021880 Nguyễn Minh Ngọc K16HDHCQ K61HTTT TK DA DONG

67 16022361 Hoàng Viết Dĩnh K16HDHCQ K61HTTT TK DA DONG

68 16020281 Trần Xuân Thành K16HDHCQ K61KHMT TK DA DONG

69 16021374 Đoàn Văn Duy K16HDHCQ K61KHMT TK DA DONG

70 16021532 Nguyễn Anh Tú K16HDHCQ K61KTNL TK DA DONG

71 16022191 Lê Nam Khánh K16HDHCQ K61TT-MMT TK DA DONG

72 16022443 Kiều Thanh Nam K16HDHCQ K61TT-MMT TK DA DONG

73 16022448 Đặng Thanh Tuấn K16HDHCQ K61TT-MMT TK DA DONG

74 16022498 Vũ Thị Thanh Hà K16HDHCQ K61TT-MMT TK DA DONG

75 17020343 Phạm Đăng Khoa K17HDHCQ K62CĐT TK DA DONG

76 17020424 Nguyễn Văn Thạo K17HDHCQ K62CĐT TK DA DONG

77 17020469 Hoàng Văn Tuyển K17HDHCQ K62CĐT TK DA DONG

78 17020017 Trần Tuấn Đạt K17HDHCQ K62CNNB TK DA DONG

79 17020191 Ngô Quang Dương K17HDHCQ K62CNTT

80 17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

81 17020657 Nguyễn Vũ Tùng Dương K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

82 17020691 Dương Minh Đức K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

83 17020699 Phạm Minh Đức K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

84 17020738 Lê Văn Hiếu K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

85 17020747 Nguyễn Phương Hiếu K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

86 17020880 Nguyễn Văn Mạnh K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

87 17020982 Nguyễn Văn Quảng K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

88 17021068 Nguyễn Ngọc Tôn K17HDHCQ K62CNTT TK DA DONG

89 17020102 Đỗ Thái Đôn K17HDHCQ K62KHMT TK DA DONG
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90 17021364 Nguyễn Quốc Cường K17HDHCQ K62KTNL TK DA DONG

91 17021367 Vũ Thanh Hà K17HDHCQ K62KTNL TK DA DONG

92 17021401 Nguyễn Anh Duy K17HDHCQ K62VLKT TK DA DONG

93 18020232 Nguyễn Văn Chiến K18HDHCQ K63CHKT TK DA DONG

94 18020289 Trần Quang Đạt K18HDHCQ K63CHKT

95 18021224 Đỗ Đức Thịnh K18HDHCQ K63CHKT TK DA DONG

96 18020899 Nguyễn Lê Minh K18HDHCQ K63CNTT TK DA DONG

97 18021348 Nguyễn Hoàng Tú K18HDHCQ K63CNTT TK DA DONG

98 18021360 Hoàng Minh Tuấn K18HDHCQ K63CNTT TK DA DONG

99 18021434 Vũ Hữu Hải Vũ K18HDHCQ K63CNTT TK DA DONG

100 18020818 Nguyễn Đức Long K18HDHCQ K63MT-R TK DA DONG

101 18020756 Đinh Thị Liên K18HDHCQ K63VLKT TK DA DONG

102 18021126 Cung Ngọc Thạch K18HDHCQ K63VLKT TK DA DONG

103 18021441 Phạm Huy Vũ K18HDHCQ K63VLKT

104 19020793 Nguyễn Đức Cương K19HDHCQ K64CHKT

105 19020794 Trần Quốc Cường K19HDHCQ K64CHKT

106 19020812 Nguyễn Đình Hiếu K19HDHCQ K64CHKT

107 19020853 Nguyễn Thế Quyền K19HDHCQ K64CHKT

108 19021542 Vũ Đình Ân K19HDHCQ K64CNNN

109 19020017 Trần Thế Phong K19HDHCQ K64CNTT

110 19020023 Nguyễn Bá Toàn Thắng K19HDHCQ K64CNTT

111 19020031 Lê Hoàng Anh K19HDHCQ K64CNTT

112 19020087 Nguyễn Quốc Trung K19HDHCQ K64CNTT

113 19020124 Nguyễn Quý Đôn K19HDHCQ K64CNTT

114 19020125 Trần Quý Dương K19HDHCQ K64CNTT

115 19020159 Mã Đình Khải K19HDHCQ K64CNTT

116 19020162 Sùng Mí Và K19HDHCQ K64CNTT

117 19020345 Hoàng Khắc Lâm K19HDHCQ K64CNTT

118 19020354 Nguyễn Tân Long K19HDHCQ K64CNTT

119 19020380 Nguyễn Ngọc Nam K19HDHCQ K64CNTT

120 19020393 Trần Thành Phúc K19HDHCQ K64CNTT

121 19020406 Nguyễn Ngọc Quang K19HDHCQ K64CNTT

122 19020450 Nguyễn Công Thư K19HDHCQ K64CNTT

123 19020464 Nguyễn Xuân Trang K19HDHCQ K64CNTT

124 19021146 Nguyễn Quốc Anh K19HDHCQ K64HKVT

125 19021156 Lê Tùng Dương K19HDHCQ K64HKVT

126 19021158 Vũ Thị Thu Hiên K19HDHCQ K64HKVT

127 19021585 Đoàn Hải Đăng K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH

128 19021607 Phạm Quang Long K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH

129 19020887 Nguyễn Văn Chinh K19HDHCQ K64KTXD

130 19020897 Hoàng Văn Đức K19HDHCQ K64KTXD

131 19020926 Bùi Đình Học K19HDHCQ K64KTXD

132 19020940 Vũ TrungKiên K19HDHCQ K64KTXD

133 19020944 Trương Thành Long K19HDHCQ K64KTXD

134 19020949 Vũ Đức Mạnh K19HDHCQ K64KTXD

135 19020952 Đào Uyên Minh K19HDHCQ K64KTXD
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136 19020961 Ngọ Hải Nam K19HDHCQ K64KTXD

137 19020973 Trịnh Công Sơn K19HDHCQ K64KTXD

138 19020622 Trần Quyết Thắng K19HDHCQ K64MT-RB

139 19020675 Hoàng Việt Cường K19HDHCQ K64VLKT

140 19020719 Trần Văn Long K19HDHCQ K64VLKT

141 19021638 Phạm Hoàng Quân K19HDHCQ K64VLKT


